
 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.( 7,00 điểm) Em hãy lựa chọn ý đúng nhất trong các câu sau 
Câu 1. Theo mục đích sử dụng, rừng có loại nào? 
A. Rừng đặc dụng      B. Rừng phòng hộ  
C. Rừng sản xuất                                                             D. Cả 3 đáp án trên 
Câu 2. Rừng phòng hộ được dùng để: 
A. Bảo vệ nguồn nước                                                    B. Bảo vệ đất  
C. Chống xói mòn                                                           D. Cả 3 đáp án trên 
Câu 3. Vườn Quốc gia thuộc loại rừng nào? 
A. Rừng đặc dụng                                                           B. Rừng phòng hộ 
C. Rừng sản xuất                                                             D. Cả 3 đáp án trên 
Câu 4. Rừng thông thuộc loại rừng nào? 
A. Rừng đặc dụng                                                           B. Rừng phòng hộ 
C. Rừng sản xuất                                                             D. Cả 3 đáp án trên 
Câu 5. Thời vụ trồng rừng của miền Bắc là? 
A. Mùa xuân và mùa thu                                                 B. Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12  
C. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11                              D. Cả 3 đáp án trên  
Câu 6. Thời vụ trồng rừng của miền Nam là? 
A. Mùa xuân và mùa thu                                                 B. Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12  
C. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11                              D. Cả 3 đáp án trên 
Câu 7. Hố trồng rừng có kích thước nào? 
A. 30 x 30 x 30                                                                B. 40 x 40 x 40 
C. Cả A và B đều đúng                                                    D. 100 x 100 x 100 
Câu 8. Quy trình đào hố trồng cây rừng gồm mấy bước? 
A. 1                              B. 3                                C. 5                                        D. 6 
Câu 9. `Quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần gồm mấy bước? 
A. 5                              B. 6                                C. 3                                        D. 4 
Câu 10. Bước 2 quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu: 
A. Tạo lỗ trong hố đất                                                     B. Rạch túi bầu 
C. Đặt bầu cây vào giữa hố đất                                       D. Lấp đất và nén đất lần 1 
Câu 11. Bước 4 quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu: 
A. Tạo lỗ trong hố đất                                                     B. Rạch túi bầu 
C. Đặt bầu cây vào giữa hố đất                                       D. Lấp đất và nén đất lần 1 
Câu 12. Cây con có bầu có ưu điểm là gì? 
A. Sức đề kháng cao                                                        B. Giảm thời gian chăm sóc 
C. Giảm số lần chăm sóc                                                 D. Cả 3 đáp án trên 
Câu 13. Bước 1 của quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần: 
A. Tạo lỗ trong hố đất                                                     B. Đặt cây con vào giữa hố 
C. Lấp đất kín gốc cây                                                    D. Nén đất 
Câu 14. Bước 3 của quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần: 
A. Tạo lỗ trong hố đất                                                     B. Đặt cây con vào giữa hố 
C. Lấp đất kín gốc cây                                                    D. Nén đất 
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Câu 15. Bước 4 của quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần: 
A. Tạo lỗ trong hố đất                                                    B. Đặt cây con vào giữa hố 
C. Lấp đất kín gốc cây                                                   D. Nén đất 
Câu 16. Nhược điểm của trồng rừng bằng cây con rễ trần? 
A. Khi bứng cây bộ rễ bị tổn thương                             B. Cây trồng chậm phát triển 
C. Cả A và B đều đúng                                                  D. Cây phát triển tốt 
Câu 17. Mục đích của chăm sóc cây rừng là: 
A. Hạn chế sự phát triển của sâu bệnh                           B. Tăng thêm dinh dưỡng 
C. Giúp cây phát triển tốt                                               D. Cả 3 đáp án trên 
Câu 18. Việc chăm sóc cây rừng sau khi trồng cần tiến hành liên tục trong mấy năm? 
A. 1                              B. 2                                   C. 3                              D. 4 
Câu 19. Năm thứ hai sau khi trồng rừng, mỗi năm cần chăm sóc mấy lần? 
A. 1                              B. 2                                   C. 3                              D. 2 đến 3 lần 
Câu 20. Năm thứ tư sau khi trồng rừng, mỗi năm cần chăm sóc mấy lần? 
A. 1                               B. 2                             C. 1 đến 2 lần                    D. 2 đến 3 lần 
Câu 21. Công việc đầu tiên trong chăm sóc cây rừng là: 
A. Làm hàng rào bảo vệ                                                B. Xới đất, vun gốc 
C. Bón thúc                                                                   D. Tỉa và trồng dặm 
Câu 22. Công việc thứ ba trong chăm sóc cây rừng là: 
A. Làm hàng rào bảo vệ                                                B. Xới đất, vun gốc 
C. Bón thúc                                                                   D. Tỉa và trồng dặm 
Câu 23. Trường hợp cây rừng bị chết cần bổ sung cây đảm bảo: 
A. Cùng loại                                                                 B. Cùng tuổi 
C. Cùng loại, cùng tuổi                                                D. Không yêu cầu 
Câu 24. Người ta làm hàng rào bảo vệ bằng: 
A. Tre                                                                           B. Nứa 
C. Trồng cây dứa dại                                                   D. Cả 3 đáp án trên 
Câu 25. Việc chăm sóc cây rừng phải được tiến hành liên tục trong khoảng thời gian bao lâu kể từ 
sau khi trồng?  
A. Liên tục đến 4 năm     B. Liên tục đến 5 năm     C. Liên tục đến 6 năm     D. Liên tục đến 10 năm 
Câu 26. Cây rừng trồng được bao lâu thì chăm sóc với số lượng 2 đến 3 lần trên năm? 
A. 1 năm                       B. 2 năm                            C. 1 năm và 2 năm                            D. 3 năm 
Câu 27. Cây rừng trồng được bao lâu thì chăm sóc với số lượng 1 đến 2 lần trên năm? 
A. 3 năm                        B. 4 năm                            C. 3 năm và 4 năm                         D. 1 năm 
Câu 28. Công việc làm hàng rào bảo vệ cây rừng là 
A. Làm hàng rào bằng tre, nứa                                              B. Trồng cây dừa dại hay cây có gai khác 
C. Làm hàng rào thép gai tùy điều kiện cụ thể                      D. Tất cả các phương án trên 
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3,00 điểm ) 

Câu 29.(1,00 điểm ) Nêu thời gian, số lần chăm sóc cây rừng sau khi trồng. 

Câu 30.(1,00 điểm) Theo em cơ sở quan trọng để xác định thời vụ trồng rừng là gì? 

Câu 31.(1,00 điểm) Là Học sinh, mỗi chúng ta phải làm thế nào để tham gia bảo vệ rừng? 

---Hết--- 
(Đề có 02 trang, giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm) 
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II. PHẦN TỰ LUẬN:  3,00 điểm  
Câu Đáp án Điểm 
29 

(1,00) 
Thời gian chăm sóc 
- Sau khi trồng cây rừng từ 1 đến 3 tháng, cần tiến hành chăm sóc ngay. 
- Chăm sóc liên tục đến 4 năm 
Số lần chăm sóc  
- Năm thứ nhất và thứ hai, mỗi năm chăm sóc từ 2 đến 3 lần.  
- Năm thứ ba và năm thứ tư, mỗi năm chăm sóc từ 1 đến 2 lần. 

 
0,5 

 
 

0,5 
 

30 
(1,00) 

Thời vụ gieo trồng thay đổi theo vùng khí hậu. Do đó mùa trồng rừng chính là: 
- Miền Bắc: Mùa xuân, mùa thu. 
- Miền trung và Miền nam: là mùa mưa.   

 
0,5 
0,5 

31 
(1,00) 

- Biết chăm sóc, bảo vệ cây xung quanh môi trường sống và học tập. 
- Tuyên truyền những người xung quanh bảo vệ rừng 

0,5 
0,5 
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
MÔN : CÔNG NGHỆ 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI : 45 PHÚT  
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Trồng 
trọt và 

lâm 
nghiệp 

1.1. Giới thiệu 
chung về 
trồng trọt 

3        3   
7,5 

1.2. Quy trình 
trồng trọt  4        4   10 

1.3. Nhân 
giống cây 
trồng  

3        3   
7,5 

1.4. Giới thiệu 
chung về rừng   10      10   25 

1.5. Trồng cây 
rừng   2  1    2 1  25 

1.6. Chăm sóc 
cây rừng sau 
khi trồng 

6      1  6 1  25 

1.7. Bảo vệ 
rừng 
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Tổng 16 12 12 18 1 10 1 5 28 2 45 100 
Tỉ lệ (%) 40 30 20 10  100% 
Tỉ lệ chung (%) 70 30  100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
MÔN : CÔNG NGHỆ 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI : 45 PHÚT 

 

T
T 

Nội 
dung 
kiến 
thức 

Đơn vị 
kiến thức 

Mức độ kiến thức kỹ năng cần kiểm tra, 
đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Vận 
dụng 
cao 

1 

Trồng 
trọt và 

lâm 
nghiệp 
  

1.1. Giới 
thiệu 

chung về 
trồng trọt 

Nhận biết: 
- Trình bày được vai trò của trồng trọt đối đời 
sống con người và nền kinh tế. 

1    

- Nêu được  triển vọng của trồng trọt ở Việt 
Nam. 

    

- Kể tên được các nhóm cây trồng phổ biến ở 
Việt Nam (cây lương thực, cây ăn quả,cây 
rau..). Cho ví dụ minh họa. 

2    

- Nêu được các phương thức trồng trọt phổ 
biến ở nước ta. 

    

- Nhận biết được các đặc điểm cơ bản của 
trồng trọt công nghệ cao 

    



- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số 
ngành nghề phổ biến trong trồng trọt. 

    

1.2. Quy 
trình 

trồng trọt 

Nhận biết: 
- Nêu được các bước trong quy trình trồng trọt. 

1    

- Nêu được các công việc làm đất trồng cây, 
các cách bón phân lót.  

1    

- Trình bày được mục đích của việc làm đất, 
bón phân lót 

    

- Nêu được các phương thức gieo trồng phổ 
biến.  

    

- Nêu được các mùa vụ gieo trồng chính ở 
nước ta.  

    

- Kể tên được các công việc chính để chăm sóc 
cây trồng.  

    

- Trình bày được mục đích của việc chăm sóc 
cây trồng.  

1    

- Kể tên được một số biện pháp chính phòng 
trừ sâu, bệnh hại cây trồng.  

    

- Trình bày được nguyên tắc của việc phòng 
trừ sâu, bệnh hại cây trồng.  

    

- Nêu được mục đích của việc phòng trừ sâu, 
bệnh hại cây trồng.  

    

- Kể tên được một số phương pháp chính trong 
thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm trồng 
trọt. Cho ví dụ minh họa.  

1    

- Trình bày được mục đích của việc bảo quản, 
chế biến sản phẩm trồng trọt. 

    

1.3. Nhân 
giống cây 

trồng 

Nhận biết: 
- Nêu được các bước trong quy trình giâm 
cành 

3    

 

Thông hiểu: 
- Giải thích được vai trò của từng loại rừng. 

 5   

- Phân biệt được các loại rừng phổ biến ở nước 
ta (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản 
xuất). 

 5   
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                                                                                                  Đoàn Thanh Long 
 
 
 

Thông hiểu: 
- Giải thích được ý nghĩa của các bước trong 
quy trình trồng rừng 

 2   

Vận dụng: 
- Vận dụng kiến thức trồng rừng vào thực tiễn 
sản xuất ở gia đình và địa phương 

  1  

1.6. Chăm 
sóc cây 

rừng sau 
khi trồng 

Nhận biết: 
- Nêu được các công việc chăm sóc rừng 

6    

Thông hiểu: 
- Giải thích được ý nghĩa của các bước trong 
quy trình chăm sóc rừng 

    

Vận dụng: 
- Vận dụng kiến thức chăm sóc rừng vào thực 
tiễn sản xuất ở gia đình và địa phương 

   1 

      

Tổng số câu hỏi 16 12 1 1 


	C. Làm hàng rào thép gai tùy điều kiện cụ thể                      D. Tất cả các phương án trên

